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	  ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:   67  /TTr-UBND
	   Kon Tum, ngày   5  tháng   6 năm 2018


TỜ TRÌNH
Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
           
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-BNV ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 (gọi tắt là Quyết định số 387/QĐ-BNV);

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018 (gọi tắt là Nghị quyết số 30/NQ-HĐND);
Căn cứ Thông báo 26/TB-HĐND ngày 30/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho chủ trương rút 07 biên chế công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về nguồn dự phòng và giao 10 biên chế công chức từ nguồn dự phòng cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cấp bách;
Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018, cụ thể như sau:
I. VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/5/2018

1. Kết quả thực hiện:

-  Biên chế công chức tỉnh Kon Tum  năm 2018 được Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 387/QĐ-BNV là 2.087 chỉ tiêu (giảm 32 chỉ tiêu so với năm 2017).
Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 2.038 chỉ tiêu, còn dự phòng là 81 chỉ tiêu. Cụ thể: các cơ quan cấp tỉnh 1.228 chỉ tiêu; các đơn vị cấp huyện 810 chỉ tiêu.
Tính đến ngày 31/5/2018 các cơ quan, đơn vị đã tuyển dụng 1.976 biên chế. Số chỉ tiêu chưa tuyển dụng là 62 biên chế.

2. Đánh giá chung
2.1 Kết quả đạt được

- Việc phân bổ biên chế được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị.

- Công tác lập kế hoạch nhu cầu biên chế công chức hằng năm được Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng việc tuyển dụng số lượng biên chế công chức theo số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

2.2 Hạn chế và nguyên nhân

- Hiện nay, việc bố trí  biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị do thành lập tổ chức mới hoặc phát sinh thêm nhiệm vụ mới là hết sức khó khăn; đồng thời, thực hiện chủ trương của Trung ương về đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2021, Bộ Nội vụ đã tiến hành cắt giảm biên chế của tỉnh Kon Tum cũng như các địa phương trên cả nước với tỷ lệ cắt giảm hằng năm là 1,5%-2,5% trên tổng số biên chế công chức được giao của năm trước liền kề; tính đến nay Bộ Nội vụ đã cắt giảm của tỉnh tổng cộng 81 chỉ tiêu so với năm 2015.
- Việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức phải trên cơ sở Quyết định giao biên chế của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, hằng năm Bộ Nội vụ đều giao biên chế chậm hơn so với thời gian diễn ra kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh (riêng năm 2018 đến tháng 3/2018 Bộ Nội vụ mới có Quyết định giao). Do đó, việc tổng hợp trình Hội đồng nhân dân giao biên chế công chức hằng năm gặp rất nhiều khó khăn.
II. ĐỀ XUẤT GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2018
1. Sự cần thiết trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức năm 2018 thay thế cho Nghị quyết số 30/NQ-HĐND
Tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao tổng biên chế công chức năm 2018 là 2.119 chỉ tiêu (thời điểm này chưa có Quyết định giao biên chế của Bộ Nội vụ nên Ủy ban nhân dân tỉnh lấy biên chế công chức được giao năm 2017 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh). Tuy nhiên, sau đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 387/QĐ-BNV giao cho tỉnh Kon Tum là 2.087 chỉ tiêu, giảm 32 chỉ tiêu so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Mặt khác, hiện nay, một số cơ quan, đơn vị có nhu cầu hết sức cấp bách về biên chế cần phải được bổ sung để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết số 30/NQ-HĐND là cần thiết.

2. Về điều chỉnh tổng biên chế công chức của tỉnh Kon Tum năm 2018
Để đảm bảo số lượng biên chế công chức năm 2018 của tỉnh theo Quyết định số 387/QĐ-BNV ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đề nghị điều chỉnh giảm tổng biên chế công chức năm 2018 của tỉnh từ 2.119 chỉ tiêu xuống còn 2.087 chỉ tiêu, bằng với số lượng được Bộ Nội vụ giao, 32 chỉ tiêu cắt giảm này sử dụng từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh.
3. Về điều chỉnh, bổ sung biên chế cho một số cơ quan, đơn vị
3.1. Rút 07 biên chế công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về nguồn dự phòng
- Thực hiện chủ trương cơ cấu lại tổ chức - bộ máy của Trung ương; trên cơ sở đề xuất kiện toàn tổ chức - bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất rút 07 biên chế công chức của đơn vị về nguồn dự phòng của tỉnh; đồng thời, giao về cho đơn vị 07 biên chế sự nghiệp để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
.
- Biên chế của Ban quản lý Khu kinh tế sau khi rút về nguồn dự phòng là 45 chỉ tiêu.

3.2 Bổ sung cho Sở Tư pháp 01 chỉ tiêu

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 73 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 thì Sở Tư pháp được bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng và thi hành án trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Tư pháp được thành lập 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, với số lượng biên chế công chức được giao là 25 chỉ tiêu
 thì đơn vị không đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ (trừ 18 biên chế bố trí cho lãnh đạo
, bình quân mỗi phòng thuộc Sở chỉ được bố trí 0.8 biên chế làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ).
- Biên chế của Sở Tư pháp sau khi bổ sung là: 26 chỉ tiêu.
3.3 Bổ sung cho Ban Dân tộc tỉnh 01 chỉ tiêu
- Do trong năm 2018 đơn vị đã báo cáo nhầm 01 trường hợp lái xe nghỉ hưu thành công chức nghỉ hưu dẫn đến việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cắt giảm của đơn vị 01 chỉ tiêu. 
- Biên chế của Ban Dân tộc tỉnh sau khi bổ sung là:19 chỉ tiêu.
3.4 Bổ sung cho Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray 02 chỉ tiêu 
- Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray được giao lâm phần quản lý 56.434,2 ha; theo định mức biên chế quy định tại Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ thì tổng biên chế cần có của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray là 113 chỉ tiêu. Tuy nhiên, đơn vị mới chỉ được giao 48 chỉ tiêu, gồm 46 chỉ tiêu sự nghiệp và 02 chỉ tiêu công chức để xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Hiện nay, với sức ép của cộng đồng dân cư xung quanh vùng đệm vào Vườn quốc gia Chư Mom Ray ngày càng gia tăng, các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng rất tinh vi và phức tạp, các đối tượng vi phạm hoạt động có tổ chức và có những biểu hiện chống đối đe dọa đến tính mạng của lực lượng quản lý bảo vệ rừng. Do đó, đề nghị bổ sung cho đơn vị thêm 02 chỉ tiêu công chức để đảm bảo công tác xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng
.

- Biên chế công chức của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray sau khi bổ sung là 04 chỉ tiêu.
3.5  Bổ sung cho Sở Giao thông vận tải 01 chỉ tiêu, Sở Tài chính 02 chỉ tiêu 
- Triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của các cơ quan cấp sở và đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định nhu cầu biên chế công chức theo vị trí việc làm phê duyệt của các cơ quan, đơn vị. Qua thẩm định, đối với các đơn vị cấp sở thì có 02 đơn vị này thiếu 04 chỉ tiêu so với vị trí việc làm, 19/21 đơn vị còn lại đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu hoặc chỉ thiếu từ 01-02 chỉ tiêu
. Do đó, đề nghị bổ sung thêm biên chế cho 02 đơn vị này
. 
Riêng, đối với Sở Tài chính, hiện nay khối lượng công việc của đơn vị hiện tại rất lớn
 với nhiều nhiệm vụ mới phát sinh như thực hiện công tác cấp phát mã số dự án đầu tư cho các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính; thực hiện báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính... nên đề nghị bổ sung cho Sở Tài chính 02 chỉ tiêu. 

- Biên chế sau khi bổ sung của Sở Tài chính là 48 chỉ tiêu, của Sở Giao thông vận tải là 31 chỉ tiêu.

3.6 Bổ sung cho Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai 03 chỉ tiêu
-  Theo thẩm định nhu cầu biên chế công chức theo vị trí việc làm thì đơn vị còn thiếu 15 chỉ tiêu. Đồng thời, số biên chế hiện được giao của đơn vị là 42 chỉ tiêu, chưa bằng 1/2 so với các đơn vị cấp huyện khác, do đó đề nghị giao bổ sung cho đơn vị 03 chỉ tiêu để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao (1/5 so với nhu cầu). Riêng các UBND cấp huyện khác mặc dù theo thẩm định đều còn thiếu từ 03-07 chỉ tiêu nhưng số biên chế được giao lớn (trên 80 chỉ tiêu) nên đề nghị tự cân đối để thực hiện nhiệm vụ.

- Biên chế của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai sau khi bổ sung là 45 chỉ tiêu.

4. Về nghị quyết giao biên chế công chức của Hội đồng nhân dân tỉnh
Trên cơ sở các đề xuất tại mục 3, 4 Phần II của Tờ trình này, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết giao biên chế công chức về cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 thay thế cho Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, cụ thể như sau:
Biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018 là 2.087 chỉ tiêu, trong đó:
- Giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 là là 2.041 chỉ tiêu.

- Dự phòng là 46 chỉ tiêu
.

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao biên chế cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo giữ ổn định số biên chế đã được giao đến hết năm 2021. Số chỉ tiêu dự phòng còn lại sẽ dùng để cắt giảm theo lộ trình tinh giản biên chế hằng năm theo yêu cầu của Trung ương; trường hợp còn thiếu sẽ tiếp tục lấy từ nguồn tinh giản biên chế và dôi dư khi tiến hành sáp nhập các đơn vị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ nay đến năm 2021.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, TH2.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Lê Ngọc Tuấn



� Nội dung này UBND tỉnh đã báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số...../TTr-UBND ngày...../.....2018 về việc đề nghị phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018


� Trong đó, có 01 biên chế bố trí để trả lương cho công chức biệt phái.


� 04 lãnh đạo Sở; 07 Trưởng phòng; 07 Phó Trưởng phòng.


� Ngoài Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Chư Mom Ray,  trên địa bàn tỉnh còn có 02 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng gồm Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Ui và Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Tuy nhiên, đề nghị không bổ sung biên chế cho các đơn vị này. Lý do: Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Ui được giao 10 biên chế công chức, số lượng này đã đáp ứng được với nhiệm vụ được giao; Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được giao 02 biên chế công chức, tuy nhiên, đơn vị được giao lâm phần quản lý là 37.485,98 ha chỉ bằng 2/3 so với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray; mặt khác, tình hình quản lý bảo vệ rừng trên khu vực lâm phần của Vườn quốc gia Chư Mom Ray đang diễn biến phức tạp hơn nên có nhu cầu bức thiết hơn về công chức xử phạt vi phạm.


� Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiếu 16 chỉ tiêu nhưng tổng số biên chế được giao rất lớn  là 413 chỉ tiêu nên đề nghị tự cân đối để thực hiện nhiệm vụ.


� Ngoài ra, đối với Sở Giao thông vận tải: Theo Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì Văn phòng Sở Giao thông vận tải được thành lập 06 phòng chuyên môn, với số lượng biên chế được giao hiện nay là 21 chỉ tiêu� thì đơn vị không đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ (trừ 16 biên chế bố trí cho lãnh đạo�, bình quân mỗi phòng thuộc Sở chỉ được bố trí 0.8 biên chế làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ).


� Sở Tài chính là một trong những đơn vị có số lượng văn bản đi – đến bình quân trên mỗi công chức hằng năm lớn nhất trong các đơn vị cấp Sở.


�  81 chỉ tiêu dự phòng hiện có + 7 chỉ tiêu rút của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về dự phòng – 32 chỉ tiêu cắt giảm theo Quyết định của Bộ Nội vụ - 10 chỉ tiêu bổ sung cho các cơ quan, đơn vị
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